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                                            CHỦ ĐỀ: ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI TRẦN 

III. TÌNH HÌNH KINH TẾ, VĂN HÓA THỜI TRẦN 

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU. 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT: theo công văn 4040 của BGD- ĐT 

- Biết được một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế, xã hội của nước ta sau chiến 

tranh chống xâm lược Mông- Nguyên. (chỉ cần nêu nổi bật về nông nghiệp và thương 

nghiệp) 

        - Biết được một số thành tựu phản ánh sự phát triển của văn hoá, giáo dục, khoa 

học kinh tế thời Trần. (Nêu được nét chính về giáo dục và sự ra đời của Quốc sử viện, 

Đại Việt sử kí toàn thư) 

Câu hỏi cũng cố kiến thức cho học sinh: 

E. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 

1/ Tình hình kinh tế sau chiến tranh: 

Mục tiêu: Học sinh nắm được sau chiến tranh nhà Trần đã đề ra chính sách gì để 

phát triển kinh tế. 

 - Sau chiến tranh nhà Trần đã đề ra chính sách gì để phát triển kinh tế nông 

nghiệp. 

- Nhờ những chính sách ấy nền kinh tế thời Trần như thế nào? 

- So với thời Lý ruộng đất thời Trần có gì thay đổi? 

- Vì sao số ruộng đất tư tăng nhanh? 

- Tình hình thương nghiệp thời Trần sau chiến tranh như thế nào? 

2/ Tình hình xã hội sau chiến tranh: 

         Mục tiêu: Hiểu được tình hình XH sau chiến tranh. 

- Sau chiến tranh xã hội có mấy tầng lớp cư dân? Đời sống của họ ra sao? 

-  Sự phân hoá tầng lớp thời Trần có gì khác so với thời Lý. 

HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC 

Sau khi trả lời các câu hỏi ở các mục, học sinh ghi ra được nội dung bài học gồm 

các nội dung: 

Nội dung bài học:  

1/ Tinh hình kinh tế sau chiến tranh: 

a. Nông nghiệp: công cuộc khai khẩn đất hoang, thành lập làng, xã được mở 

rộng, đê điều được củng cố. Các vương hầu, quý tộc chiêu tập dân nghèo đi khai 

hoang lập điền trang. Nhà Trần ban thái ấp cho quý tộc. 

b. Thương nghiệp: Chợ búa mọc lên nhiều. Việc trao đổi buôn bán với nước 

ngoài được đẩy mạnh qua cảng Vân Đồn. 



 

 

2/ Tình hình xã hội sau chiến tranh.   

          Xã hội gồm 5 tầng lớp. 

        - Vương hầu, quý tộc. 

        - Địa chủ. 

        - Nông dân., nông dân tá điền. 

        - Thợ thủ công, thương nhân. 

- Nông nô, nô tỳ.       

Bài tập: Trắc nghiệm khách quan 

    Câu 1: Sau chiến tranh nhà Trần làm gì để phát triển nông nghiệp? 

A. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế                                          B. Khai hoang 

C. Khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt               D. Lập đồn điền 

Câu 2: Thủ công nghiệp do nhà nước quản lý gồm: 

A. nghề làm đồ gốm tráng men, nghề dệt vải, lụa, chế tạo vũ khí, đóng thuyền đi biển 

B. nghề làm đồ gốm tráng men 

C. nghề dệt vải, lụa, chế tạo vũ khí 

D. đóng thuyền đi biển 

Câu 3: Thủ công nghiệp trong nhân dân, nổi bật là nghề: 

A. Làm đồ gốm. Đúc đồng, xây dựng 

B. Làm đồ gốm, rèn sắt, nghề đúc đồng, làm giấy và khắc bản in, nghề mộc và xây 

dựng… 

C. nghề đúc đồng, làm giấy và khắc bản in             

D. nghề mộc và xây dựng, làm gốm, dệt 

Câu 4:  Sự phát triển kinh tế thời trần nguyên nhân nhờ vào đâu  

A. Khuyến khích sản xuất               B. Đẩy mạnh khai hoang 

C. Mở rộng ruộng đất công             D. Mở rộng ruộng đất tư 

Câu 5:  Tầng lớp nào đông đảo nhất trong xã hội 

 A. Quan lại              B. Địa chủ           C. Qúy tộc            D. Nông dân 

Tự Luận: 

Câu 4: Thủ công nghiệp & thương nghiệp thời Trần sau chiến tranh có gì mới? 

* Tình hình TN thời Trần sau chiến tranh: - Buôn bán tấp nập, chợ búa mọc lên nhiều 

nơi (xuất hiện một số thương nhân) 

- T. Long là trung tâm k. tế khá sầm uất (có nhiều phường Thủ công, nhiều chợ thu 

hút người buôn bán các nơi) 

- Trao đổi, buôn bán với thương nhân nước ngoài được đẩy mạnh (thương cảng Vân 

Đồn) 

Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép: 

 Học sinh làm các câu hỏi vào vỡ theo yêu cầu gồm: 

E. Sự phát triển kinh tế. 

1/ Tình hình kinh tế sau chiến tranh. 

2/ Tình hình xã hội sau chiến tranh. 



 

 

Học sinh làm bài tập. 

Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau 

khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Trường:  

Lớp: 

Họ tên học sinh: 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Lịch sử 7 

E. 

1/  

2/ 

 

Chuẩn bị nội dung làm bài tâp. 

Học sinh chuẩn bị chủ đề: Đại Việt dưới thời Trần (TT) 

- Học sinh đọc trước bài và trả lòi các câu hỏi sau: 

1/ Em có nhận xét gì về tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời 

Trần? 

2/ Tại sao văn học, khoa hoc, giáo dục thời Trần phát triển. 

Liên hệ giáo viên bộ môn: Nguyễn Thị Kim Loan 

                                         Môn dạy: Sử - GDCD 

                                        Điện thoại: 0385957581 

 

 

 

 

 

 


